
























































































Phòng thi số: 88

STT SBD Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Vị trí dự tuyển Tên trường NV1 Tên Trường NV2
Điểm Diện 

ƯT
Ghi chú

1 C32089 Đinh Thị Thơm 01/5/1997 Nữ Tiếng Anh THPT Nguyễn Gia Thiều THPT Liên Hà

2 C32090
Nguyễn Thị Thu 
Thơm

25/5/1994 Nữ Tiếng Anh THPT Đông Anh THPT Liên Hà

3 C32091 Đỗ Thị Thu 04/02/1986 Nữ Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

4 C32092 Đỗ Thị Thu 20/4/2002 Nữ Tiếng Anh
THPT Phan Huy Chú - Quốc 
Oai

THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai

5 C32093 Nguyễn Hà Thu 07/8/2002 Nữ Tiếng Anh
THPT Cao Bá Quát - Quốc 
Oai

THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

6 C32094 Nguyễn Thị Minh Thu 28/9/1999 Nữ Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ THPT Chuyên Chu Văn An

7 C32095 Phạm Thị Thu 02/3/1987 Nữ Tiếng Anh
THPT Quang Trung - Hà 
Đông

THPT Thanh Oai B

8 C32096 Phạm Trang Thu 08/9/2001 Nữ Tiếng Anh THPT Đông Anh THPT Bắc Thăng Long

9 C32097 Trần Minh Thu 27/11/2000 Nữ Tiếng Anh
THPT Trần Hưng Đạo - Hà 
Đông

THPT Mỹ Đình

10 C32098 Hoàng Anh Thư 08/01/2003 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Xuân Phương 5,0

11 C32099 Nguyễn Thị Thư 14/4/1991 Nữ Tiếng Anh THPT Đông Mỹ THPT Ngọc Hồi

12 C32100 Lê Phan Trinh Thục 16/11/2003 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Đại Mỗ

13 C32101 Hoàng Thị Thương 30/10/2000 Nữ Tiếng Anh THPT Thượng Cát THPT Mỹ Đình

14 C32102
Nguyễn Thị Hoài 
Thương

27/3/2003 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Xuân Phương

15 C32103 Nguyễn Thị Thuý 05/10/1985 Nữ Tiếng Anh THPT Xuân Giang THPT Minh Phú

16 C32104 Nguyễn Thị Thuý 13/11/1999 Nữ Tiếng Anh THPT Nguyễn Văn Trỗi THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

17 C32105 Nông Hồng Thuý 26/9/1985 Nữ Tiếng Anh THPT Thường Tín
THPT Nguyễn Trãi - Thường 
Tín

5,0

18 C32106
Đoàn Thị Phương 
Thuỳ

23/7/1987 Nữ Tiếng Anh THPT Ngọc Hồi THPT Chuyên Nguyễn Huệ 

19 C32107 Phùng Minh Thuỳ 20/3/1996 Nữ Tiếng Anh THPT Minh Hà THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai

20 C32108 Doãn Thị Thu Thuỷ 30/9/1988 Nữ Tiếng Anh THPT Hoài Đức C
Không xét 
trường NV2

21 C32109 Hoàng Thị Thuỷ 03/11/1996 Nữ Tiếng Anh THPT Thọ Xuân THPT Vân Cốc

22 C32110
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ

26/01/2002 Nữ Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

23 C32111 Nguyễn Thu Thuỷ 16/8/2000 Nữ Tiếng Anh
THPT Phan Huy Chú - Quốc 
Oai

24 C32112 Nguyễn Thu Thuỷ 31/7/1999 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Đại Mỗ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Điểm thi: Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Tổng số thí sinh: 24



Phòng thi số: 89

STT SBD Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Vị trí dự tuyển Tên trường NV1 Tên Trường NV2
Điểm Diện 

ƯT
Ghi chú

1 C32113
Trần Nguyễn Thu 
Thuỷ

24/9/2002 Nữ Tiếng Anh THPT Đại Mỗ THPT Ba Vì

2 C32114 Nguyễn Diệu Thúy 27/10/2001 Nữ Tiếng Anh THPT Xuân Giang THPT Minh Phú

3 C32115
Nguyễn Thị Phương 
Thúy

14/12/1993 Nữ Tiếng Anh THPT Đại Cường THPT Ứng Hòa A

4 C32116 Phan Thị Thanh Thúy 04/6/1998 Nữ Tiếng Anh
THPT Phan Huy Chú - Quốc 
Oai

THPT Minh Hà

5 C32117 Phùng Thị Thu Thúy 29/8/1996 Nữ Tiếng Anh THPT Xuân Phương THPT Đại Mỗ

6 C32118 Lê Thu Thùy 18/5/2001 Nữ Tiếng Anh THPT Đông Mỹ

7 C32119 Nguyễn Thị Thùy 16/8/1996 Nữ Tiếng Anh
THPT Phan Huy Chú - Quốc 
Oai

THPT Minh Hà

8 C32120 Nguyễn Thị Thủy 11/5/1997 Nữ Tiếng Anh THPT Thanh Oai B THPT Mỹ Đình

9 C32121 Nguyễn Thị Thủy 27/2/1995 Nữ Tiếng Anh THPT Lưu Hoàng THPT Ứng Hòa A

10 C32122 Nguyễn Thu Thủy 17/9/1988 Nữ Tiếng Anh THPT Lý Thường Kiệt THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

11 C32123 Trần Thu Thủy 19/10/1996 Nữ Tiếng Anh THPT Nhân Chính THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

12 C32124 Vũ Thị Thanh Thủy 20/12/1999 Nữ Tiếng Anh THPT Đại Mỗ THPT Lưu Hoàng

13 C32125 Khuất Thị Kiều Tiên 07/10/2003 Nữ Tiếng Anh THPT Đại Mỗ THPT Mỹ Đình

14 C32126 Nguyễn Thị Thủy Tiên 18/7/1994 Nữ Tiếng Anh THPT Vân Cốc THPT Minh Hà

15 C32127 Trần Thuỷ Tiên 15/6/2002 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Xuân Phương

16 C32128 Lê Thị Toan 15/10/2001 Nữ Tiếng Anh THPT Ngô Thì Nhậm THPT Đông Mỹ

17 C32129 Nguyễn Thảo Trà 01/7/1991 Nữ Tiếng Anh THPT Nhân Chính THPT Thạch Bàn

18 C32130 Nguyễn Thị Thu Trà 20/4/1997 Nữ Tiếng Anh THPT Khương Đình THPT Lý Thường Kiệt

19 C32131 Trần Thanh Trà 04/11/2003 Nữ Tiếng Anh THPT Nguyễn Gia Thiều THPT Phúc Lợi 5,0

20 C32132 Bùi Ngọc Trâm 05/3/2002 Nữ Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ THPT Mỹ Đình

21 C32133 Lê Thị Hồng Trâm 15/12/1994 Nữ Tiếng Anh THPT Ứng Hòa A THPT Lưu Hoàng

22 C32134
Nguyễn Ngọc Bảo 
Trâm

08/5/2001 Nữ Tiếng Anh THPT Thọ Xuân THPT Nguyễn Văn Trỗi

23 C32135 Bùi Huyền Trang 04/6/1994 Nữ Tiếng Anh THPT Mỹ Đình THPT Lý Thường Kiệt

24 C32136 Bùi Quỳnh Trang 20/01/1996 Nữ Tiếng Anh THPT Chuyên Nguyễn Huệ THPT Nhân Chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Điểm thi: Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Tổng số thí sinh: 24


